
 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HĐTS TIẾN SĨ VÀ THẠC SĨ NĂM 2016                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                      Cần Thơ ngày 22  tháng 8 năm 2016 
 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC MIỄN THI NGOẠI NGỮ 

TRONG KỲ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  NĂM 2016 ĐỢT 2 

Căn cứ Thông tƣ số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ Thông tƣ số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về khối lƣợng kiến thức tối thiểu, yêu cầu và năng lực 

mà ngƣời học đạt đƣợc sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy 

trình xây dựng, thẩm định, ban hành chƣơng trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

Căn cứ Thông báo số 1001/TB-ĐHCT ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Trƣờng Đại học Cần 

Thơ về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 đợt 2; 

Căn cứ vào hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh; 

Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2016 đợt 2 Trƣờng Đại học Cần 

Thơ đã xét duyệt danh sách 19 thí sinh đƣợc miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi Tuyển sinh trình 

độ thạc sĩ năm 2016 đợt 2 của Trƣờng nhƣ sau: 

T

T 
Họ Giới Ngày sinh Nơi sinh Ngành dự thi 

Lý do được 

miễn thi  ngoại ngữ 

1  Mai Thị Mỹ Xuyên Nữ 15/7/1986 Hậu Giang Công nghệ sinh học Giấy xác nhận điểm  Anh 

văn B1 Trƣờng Đại học 

Cần Thơ cấp ngày 

25/7/2016. 

2  Dƣơng Tuấn Dũng Nam 04/11/1983 An Giang Hệ thống thông tin IELTS 5.0, cấp ngày 

25/6/2015. 

3  Lê Vủ Bằng Nam 16/02/1988 Vĩnh Long Khoa học cây trồng Chứng chỉ Anh văn B1 

Trƣờng Đại học Cần Thơ 

cấp ngày 19/5/2016. 

4  Trần Văn Út Chính Nam 11/12/1984 Bạc Liêu Khoa học máy tính Giấy chứng nhận Anh văn 

B1 Trƣờng Đại học Cần 

Thơ cấp ngày 25/7/2016. 

5  Triệu Ngọc Lợi Nữ 01/02/1994 Sóc Trăng Kinh tế nông 

nghiệp 

Chứng chỉ Anh văn B1 

Trƣờng Đại học Cần Thơ 

cấp ngày 19/5/2016. 

6  Lâm Trịnh Hồng Nhung Nữ 22/6/1987 Sóc Trăng Kinh tế nông 

nghiệp 

Cử nhân Anh văn, hệ từ 

xa, Trƣờng Đại học Đà 

Nẵng cấp ngày 

02/11/2011. 

7  Lê Thanh Quang Đức Nam 03/3/1987 Vĩnh Long Kỹ thuật điều khiển 

và tự động hóa 

Giấy chứng nhận năng lực 

tiếng Anh cấp độ B1 

Trƣờng Đại học Thái 

Nguyên cấp ngày 

18/5/2015. 

8  Kiều Thị Ngọc Dung Nữ 18/12/1975 TP HCM Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

Sƣ phạm Nga văn, hệ 

chính quy, Trƣờng Đại 

học Cần Thơ cấp ngày 

15/9/1996. 

9  Phạm Thị Thanh Giang Nữ 26/9/1980 Hậu Giang Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

Chứng chỉ Pháp văn B1 

Trƣờng Đại học Cần Thơ 

cấp ngày 09/9/2015. 

10  Huỳnh Châu Anh Khoa Nam 07/11/1985 Hậu Giang Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

Chứng chỉ Pháp văn B1 

Trƣờng Đại học Cần Thơ 

cấp ngày 18/3/2015. 

11  Nguyễn Thị  Thảo Nữ 01/01/1991 Bến Tre Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ 

môn tiếng Anh 

Chứng chỉ Pháp văn B1 

Trƣờng Đại học Cần Thơ 

cấp ngày 25/01//2016. 

12  Nguyễn Ái Minh Nữ 12/7/1994 Trà Vinh Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học bộ 

môn Toán 

Giấy chứng nhận Anh văn 

B1 Trƣờng Đại học Cần 

Thơ cấp ngày 25/7/2016. 



Danh sách có 19 thí sinh. 

          CHỦ TỊCH 
 

 

13  Nguyễn Thị Trúc Ngoan Nữ 12/4/1991 Cần Thơ Lý thuyết xác suất 

và thống kê toán 

học 

Chứng chỉ Anh văn B1 

Trƣờng Đại học Cần Thơ 

cấp ngày 25/02/2016. 

14  Lâm Thị Quang Tạo Nữ 03/12/1993 Trà Vinh Nuôi trồng thủy sản Chứng chỉ Anh văn B1 

Trƣờng Đại học Cần Thơ 

cấp ngày 25/01/2016. 

15  Trƣơng Anh  Thy Nữ 10/5/1992 Sóc Trăng Thú y IELTS 5.0, cấp ngày 

03/3/2016. 

16  Lê Khánh An Nam 17/7/1992 Cà Mau Văn học Việt Nam IELTS 5.5, cấp ngày 

09/4/2015. 

17  Hồ Ngọc Thể Uyên Nữ 20/11/1994 Cần Thơ Văn học Việt Nam Giấy xác nhận điểm  Anh 

văn B2 Trƣờng Đại học 

Cần Thơ cấp ngày 

25/7/2016. 

18  Nguyễn Thị Thùy Dƣơng Nữ 01/8/1994 Tiền 

Giang 

Vật lý lý thuyết và 

vật lý toán 

Chứng chỉ Anh văn B2 

Trƣờng Đại học Cần Thơ 

cấp ngày 01/8/2016. 

19  Nguyễn Thanh Vân Khánh Nữ 02/9/1994 Long An  Vật lý lý thuyết và 

vật lý toán 

Chứng chỉ Anh văn B1 

Trƣờng Đại học Cần Thơ 

cấp ngày 19/5/2016. 


